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BÀI 2: MẶT CẦU 

I. MẶT CẦU VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN MẶT CẦU. 

1. MẶT CẦU. 

Tập hợp những điểm M trong không gian cách điểm O cố định một khoảng không 

đổi bằng r (r>0) được gọi là mặt cầu tâm O bán kính r.  

 

2. ĐIỂM NẰM TRONG VÀ NẰM NGOÀI MẶT CẦU. KHỐI CẦU . 

Tập hợp các điểm thuộc mặt cầu S(O;r) cùng với các điểm nằm trong mặt cầu đó 

được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm O bán kính r.  

3. BIỂU DIỄN MẶT CẦU. 

Người ta thường dùng phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng để biểu diễn mặt cầu. 

Hình biểu diễn của mặt cầu là một hình tròn.  

 

4. ĐƯỜNG KINH TUYẾN VÀ VĨ TUYẾN CỦA MẶT CẦU.  
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Giao tuyến của mặt cầu với các nửa mặt phẳng có bờ là trục của mặt cầu được gọi 

là kinh tuyến của mặt cầu, giao tuyến (nếu có) của mặt cầu với các mặt phẳng vuông 

góc với trục được gọi là vĩ tuyến của mặt cầu. Hai giao điểm của mặt cầu với trục 

được gọi là hai cực của mặt cầu.  

 

II. GIAO CỦA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG. 

1. Trường hợp h>r: mặt phẳng (P) và mặt cầu không có điểm chung. 

 

2. Trường hợp h=r 
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Điều kiện cần và đủ để mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu S(O;r) tại điểm H là (P) 

vuông góc với bán kính OH tại điểm H đó.  

 

3. Trường hợp h<r: mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo đường tròn tâm H, bán kính 
/ 2 2r r h   

 

III. GIAO CỦA MẶT CẦU VỚI ĐƯỜNG THẲNG, TIẾP TUYẾN CỦA MẶT CẦU. 

1. Trường hợp d>r: đường thẳng không cắt mặt cầu. 

 

2. Trường hợp d=r 
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Điều kiện cần và đủ để đường thẳng Δ tiếp xúc với mặt cầu S(O;r) tại điểm H là Δ 

vuông góc với bán kính OH tại điểm H đó.  

 

3. Trường hợp d<r: đường thẳng   cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt M, N. Hai điểm đó 

chính là giao điểm của đường thẳng   với đường tròn giao tuyến của mặt cầu và mặt 

phẳng  0; . 

 

Lưu ý:  

- Mặt cầu nội tiếp hình đa diện nếu mặt cầu đó tiếp xúc với tất cả các mặt của hình đa 

diện. 

- Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu tất cả các đỉnh hình đa diện đều nằm trên mặt 

cầu. 

IV. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH KHỐI CẦU. 

- Mặt cầu bán kính r có diện tích là:  2S 4 r  . 

- Khối cầu bán kính r có thể tích là: 34
V r

3
  . 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.  Cho mặt cầu có bán kính 2R  . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng: 

A. 
32

3


. B. 8 . C. 16 . D. 4 . 

Câu 2.  Tìm bán kính R  mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng 2 .a  

A.  3R a  B. R a  C. 100  D.  2 3R a  

Câu 3. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a , 3a , 2a  là 

A. 28a . B. 24 a . C. 216 a . D. 28 a . 

Câu 4.  Cho mặt cầu có diện tích bằng 216 a . Khi đó, bán kính mặt cầu bằng: 

A. 2 2a  B. 2a  C. 2a  D. 
2

2

a
 

Câu 5. Diện tích mặt cầu bán kính 2a  là: 

A. 24 a . B. 216 a . C. 216a . D. 
24

3

a
. 

Câu 6. Diện tích của một mặt cầu bằng  216 cm . Bán kính của mặt cầu đó là: 

A. 8cm . B. 2cm . C. 4cm . D. 6cm . 

Câu 7. Tính diện tích mặt cầu  khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 4 . 

A. 32S   B. 16S   C. 64S   D. 8S   

Câu 8. Một mặt cầu có diện tích xung quanh là   thì có bán kính bằng: 

A. 
3

2
. B. 3 . C. 

1

2
. D. 1. 

Câu 8.  Diện tích mặt cầu có đường kính bằng 2a  là : 

A. 216 a . B. 2a . C. 
34

3

a
. D. 24 a . 

Câu 9. Cho mặt cầu có diện tích bằng 
28

3

a
. Bán kính mặt cầu bằng: 

A. 
6

3

a
. B. 

3

3

a
. C. 

2

3

a
. D. 

6

2

a
. 

 S
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Câu 10.  Cho mặt cầu  S  có diện tích  2 24 a cm .  Khi đó, thể tích khối cầu  S  là: 

A.  
3

34 a
cm .

3


  B.  

3
3a

cm .
3


  

C.  
3

364 a
cm .

3


  D.  

3
316 a

cm .
3


 

Câu 11.  Tính diện tích mặt cầu  khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng4 : 

A. 32S  . B. 16S  . C. 64S  . D. 8S  . 

Câu 12 Cho khối cầu có bán kính 4r  . Thể tích của khối cầu đã cho bằng: 

A. 
256

3


. B. 64 . C. 

64

3


. D. 256 . 

Câu 13. Thể tích khối cầu có đường kính 2a  bằng: 

A. 
34

3

a
. B. 34 a . C. 

3

3

a
. D. 32 a . 

Câu 14.  Thể tích của khối cầu bán kính 3a là: 

A. 34 a . B. 312 a . C. 236 a . D. 336 a    

Câu 15. Tính diện tích S  của mặt cầu và thể tích V  của khối cầu có bán kính bằng 3cm  

A. 36S    2cm  và 36V    3cm . B. 18S    2cm  và 108V    3cm  

C. 36S    2cm  và 108V    3cm . D. 18S    2cm  và 36V    3cm  

…HẾT… 

 S


